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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý xây dựng dự thảo Nghị định

1.1. Căn cứ chính trị

- Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;
- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)  về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới;

- Chỉ thị sô 05-CT/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên môi trường mạng trong tình hình mới;
- Nghị quyết 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;
- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách;

1.2. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 137/2025/QH15;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;
- Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
- Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;

- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;

- Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Cơ sở thực tiễn
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở đã tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc tổ chức, quản lý và phát triển hệ thống thông tin cơ sở trên phạm vi cả nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách và cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân.

Đến ngày 30 tháng 12 năm 2025, cả nước có 3.102/3.321 xã, phường, đặc khu (chiếm 93,4%) có đài truyền thanh cấp xã; trong đó có 2.144 xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT), chiếm 69,1%, với tổng số 71.608 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT. Có 26/34 tỉnh, thành phố đã triển khai Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh phục vụ quản lý, giám sát tập trung, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong hoạt động thông tin cơ sở; 30.914/64.877 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT đã được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Bên cạnh đó, có 3.321/3.321 xã, phường, đặc khu có trang thông tin điện tử cấp xã; gần 1.000 bảng tin điện tử công cộng cấp xã; hơn 113.000 người làm công tác thông tin cơ sở, bao gồm đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, tham gia cung cấp và phổ biến thông tin thiết yếu trực tiếp đến người dân.

Thực tiễn triển khai cho thấy, so với các loại hình truyền thông khác như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở có phạm vi quản lý rộng, số lượng đối tượng tham gia và lực lượng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền lớn, trải rộng trên toàn quốc. Do đó, yêu cầu hoàn thiện thể chế để bảo đảm hoạt động thông tin cơ sở thống nhất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu chuyển đổi số hiện nay là hết sức cần thiết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị định số 49/2024/NĐ-CP đã phát sinh một số vấn đề cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất, hệ thống pháp luật có sự thay đổi, một số căn cứ pháp lý được viện dẫn trong Nghị định không còn phù hợp. Một số văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ xây dựng Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Do đó, cần rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý và quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thứ hai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và thay đổi chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin cơ sở làm phát sinh yêu cầu sửa đổi các quy định về chủ thể quản lý và tổ chức thực hiện. Theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết thúc hoạt động; lĩnh vực thông tin cơ sở được chuyển giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước. Đồng thời, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp dẫn đến việc không còn cấp huyện. Vì vậy, cần sửa đổi các quy định liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn ở địa phương và phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Thứ ba, một số quy định về tổ chức hoạt động thông tin cơ sở không còn phù hợp với thực tiễn. Nghị định hiện hành quy định người vận hành đài truyền thanh cấp xã là công chức văn hóa - xã hội hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, mô hình tổ chức, vị trí việc làm và đội ngũ nhân sự thực hiện nhiệm vụ thông tin cơ sở tại cấp xã đã có nhiều thay đổi. Do đó, cần rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến nhân sự vận hành, quản lý và khai thác các loại hình thông tin cơ sở để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Thứ tư, hoạt động thông tin cơ sở hiện nay không còn chỉ được thực hiện thông qua các loại hình truyền thống như đài truyền thanh, bảng tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở mà đã mở rộng sang các nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet và các hệ thống thông tin điện tử. Thực tiễn triển khai cho thấy nhiều địa phương sử dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để cung cấp thông tin thiết yếu, tiếp nhận phản ánh và tương tác với người dân. Do đó cần bổ sung quy định về việc sử dụng các nền tảng số có sẵn, đã được thiết lập theo pháp luật chuyên ngành để phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, các nền tảng số này tương đồng với loại hình cổng hoặc trang thông tin điện tử, bổ sung quy định này bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai đồng bộ hoạt động thông tin cơ sở trên môi trường số.
Thứ năm, yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và hoàn thiện Chính phủ số đòi hỏi hoạt động thông tin cơ sở phải được quản trị dựa trên dữ liệu. Việc bổ sung quy định về dữ liệu thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời hoàn thiện chức năng của Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và cấp tỉnh là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin cơ sở dùng chung, đo lường hiệu quả truyền thông, phân tích thông tin từ cơ sở, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP là cần thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động thông tin cơ sở trong giai đoạn mới.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích ban hành văn bản
- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới phương thức triển khai công tác thông tin cơ sở.

· Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thông tin cơ sở, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của chính quyền địa phương 2 cấp.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

· Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, hệ thống pháp luật hiện hành, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương 2 cấp và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
· Kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trên cơ sở tổng kết thực tiễn tổ chức thực hiện.

- Nghị định được ban hành không dẫn tới việc phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tổng kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng kết việc thi hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP và xây dựng báo cáo tổng kết. Trong quá trình tổng kết, các bộ, ngành, địa phương đồng thuận cao trong việc đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương sau khi tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp.

2. Quá trình xây dựng Nghị định

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan chủ trì soạn thảo, đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình xây dựng dự thảo được thực hiện với các bước chủ yếu sau:
1. Rà soát, đánh giá, tổng kết việc thi hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP.

2. Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP.

3. Thành lập Tổ soạn thảo gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (theo Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 07/4/2026); tổ chức lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định ngày 10/6/2026.
4. Gửi văn bản lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và 03 cơ quan liên quan gồm Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Công văn số 3752/BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày 25/6/2026).

5. Đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 26/6/2026 đến hết 17/7/2026 để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Đến hết thời hạn theo quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo không nhận được ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định nêu trên.

Trên cơ sở …… ý kiến góp ý nhận được (trong đó có …. ý kiến thống nhất, …… ý kiến góp ý), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

6. Đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày ……… đến hết ngày …….. để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đến hết thời hạn theo quy định, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận được ……..ý kiến góp ý.

7. Ngày …….., Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số …….. gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định. Ngày ………, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số …….. gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ.

8. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.
- Đối tượng áp dụng: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.
2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Nghị định có 14 điều, bao gồm: 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 3 

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 4 

- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 6 

- Điều 4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 

- Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9

- Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12

- Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27

- Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 35

- Điều 9. Bổ sung khoản 3 Điều 36 

- Điều 10. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37 

- Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 39 

- Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 

- Điều 13. Bãi bỏ, thay thế, bổ sung cụm từ

- Điều 14. Điều khoản thi hành

Cách thiết kế bố cục như trên phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ; đảm bảo tính logic, mạch lạc, dễ theo dõi, thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng sửa đối của từng điều khoản.
3. Nội dung cơ bản

3.1. Nội dung sửa đổi, hoàn thiện

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 3:

+ Khoản 1: Bổ sung thêm “Nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở”. Để phù hợp với việc bổ sung một loại hình tương đồng với cổng hoặc trang thông tin điện tử để tuyên truyền phổ biến thông tin thiết yếu cho người dân, tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.
+ Khoản 5: Sửa đổi hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện thành “Hoạt động thông tin cơ sở của cấp xã” để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
+ Sửa đổi khoản 6, khoản 7: Bổ sung thêm việc “Kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở của hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương, cấp tỉnh” để phù hợp với việc bổ sung thêm khoản 5a về “Dữ liệu thông tin cơ sở”.
-  Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 4: Bổ sung thêm tuân thủ pháp luật về bảo đảm “an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân” để phù hợp với Luật An ninh mạng 2025, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.
- Sửa đổi, bổ sung tên Điều 6 thành “Nội dung thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở” để phù hợp với khoản 1 Điều 3 Nghị định này “Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu…”, do đó Điều 6 quy định về nội dung thông tin thiết yếu.
- Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 7:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1: Thay cụm từ “thị trấn” bằng “đặc khu” để phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp và bỏ cụm từ “trực tiếp” (chỉ để Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý) vì hiện nay hoạt động thông tin cơ sở ở cấp xã có thể do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hoặc giao đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã thực hiện.
+ Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2: Bỏ cụm từ “công chức văn hóa - xã hội hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã” vì hiện nay không còn chức danh “công chức văn hóa - xã hội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã” theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.
- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7: Bỏ cụm từ “chi trả nhuận bút, thù lao đối với sản phẩm truyền thông nêu tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này theo quy định về nhuận bút, thù lao do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành” do đã điều chỉnh bãi bỏ khoản 4 Điều 37 về trách nhiên của UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm truyền thông của cấp xã.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9: Sửa đổi đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh thành “báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố” để phù hợp với Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12: Sửa đổi “di tích lịch sử, văn hóa” thành “di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh” để phù hợp với khoản 2,3 Điều 3 Luật Di sản 2024.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27: Bổ sung thêm “tiếp nhận” đối với việc “tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển đển cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các thông tin phản ánh của người dân…” để bảo đảm đầy đủ trình tự tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân.
- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 35: Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ sung thêm trách nhiệm “quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở trên phạm vi toàn quốc” để phù hợp với việc bổ sung thêm “dữ liệu thông tin cơ sở” tại khoản 5a Điều 3.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 35: Bỏ “thanh tra” trong trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất với quy định tại Điều 7 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15, khoản 11 Điều 4 Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bổ sung thêm trách nhiệm “quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” để phù hợp với việc bổ sung thêm “dữ liệu thông tin cơ sở” tại khoản 5a Điều 3.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 40 thành “Hoạt động thông tin cơ sở của cấp xã”, cơ bản chỉnh sửa các khoản quy định hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện thành hoạt động thông tin cơ sở của cấp xã.
3.2. Nội dung bổ sung
- Bổ sung thêm khoản 3a sau khoản 3 vào Điều 3 để giải thích từ ngữ “Nền tảng số phục vụ hoạt động thông tin cơ sở” để bổ sung một loại hình tương đồng với cổng hoặc trang thông tin điện tử để tuyên truyền phổ biến thông tin thiết yếu cho người dân, tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.

- Bổ sung thêm khoản 5a sau khoản 5 vào Điều 3 để giải thích từ ngữ “Dữ liệu thông tin cơ sở” nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin cơ sở dùng chung, đo lường hiệu quả truyền thông, phân tích thông tin từ cơ sở, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.

- Bổ sung thêm khoản 5a, 5b sau khoản 5 vào Điều 4:

+ Khoản 5a “Tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn quốc để thực hiện hoạt động thông tin cơ sở; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ quản trị xã hội trên môi trường số” nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển dữ liệu số, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thông tin cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
+ Khoản 5b “Việc thu thập, xử lý, lưu trữ, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông tin cơ sở có chứa dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về chuyên ngành, pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng” nhằm làm rõ nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu thông tin cơ sở trong trường hợp dữ liệu thông tin cơ sở có chứa dữ liệu chuyên ngành hoặc dữ liệu cá nhân.
- Bổ sung khoản 3 Điều 36: Trách nhiệm của các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội “Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin thiết yếu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật” nhằm tạo cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ trong cung cấp thông tin và tổ chức hoạt động thông tin cơ sở; khắc phục tình trạng phân tán nguồn thông tin, thiếu đầu mối phối hợp, nội dung tuyên truyền chưa kịp thời, chưa thống nhất giữa các ngành, các cấp hiện nay.
- Bổ sung khoản 5a sau khoản 5 Điều 39: Trách nhiệm của UBND cấp xã “Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở ở địa phương” tạo cơ sở để UBND cấp xã chủ động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.
3.3. Nội dung lược bỏ

Bãi bỏ, thay thế các Điều, khoản, điểm liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp; cơ cấu của Chính phủ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cụ thể:

- Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại khoản 2 Điều 14; Điều 35; khoản 1, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 37; khoản 1 Điều 43.

- Thay thế cụm từ “thị trấn” bằng cụm từ “đặc khu” tại khoản 1 Điều 7.

- Bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại Điều 2.

- Bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại Điều 2, Điều 36.

- Bỏ cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ” tại khoản 2 Điều 43.6. Bỏ cụm từ “cấp huyện” tại khoản 2, khoản 3 Điều 11; khoản 2 Điều 13; Điều 15; Điều 17; Điều 18; Điều 20; Điều 28; khoản 3 Điều 29; Điều 30; khoản 4 Điều 37.

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 9; Điều 38.

3.4. Nội dung phân cấp, phân quyền

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 5 Điều 39: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã “Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở ở địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và “thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, thống kê hoạt động thông tin cơ sở của địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” (thay vì theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây).

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

· Dự thảo Nghị định không sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm nguồn nhân lực để thi hành Nghị định này.

· Mặt khác, việc tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đưa văn bản vào cuộc sống là một trong những hoạt động thường xuyên của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan, đơn vị có liên quan. Các đơn vị tổ chức thực hiện truyền thông chính sách đối với Nghị định mới ban hành theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng bộ máy, kinh phí và các nguồn lực hiện có.
Như vậy, về cơ bản dự thảo Nghị định không làm phát sinh thêm các yêu cầu phải đáp ứng nguồn lực về tài chính và nhân lực, mà chỉ cần sử dụng nguồn lực, bộ máy tổ chức hiện có, kinh phí thực hiện được bảo đảm từ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để triển khai thực hiện Nghị định sau khi có hiệu lực thi hành.

- Thời gian trình thông qua dự thảo Nghị định: Tháng 12/2026.`
Trên đây là Tờ trình về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định; (3) Bản sao các ý kiến góp ý; (4) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo tổng kết Nghị định số 49/2024/NĐ-CP; (6) Bản đánh giá về thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc; (7) Báo cáo thẩm định; (8) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
· Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
· Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
· Văn phòng Chính phủ;
· Bộ Tư pháp;
· Lưu: VT, TTCSTTĐN, TTT (20).
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